
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÒA BÌNH 

 

Số:             /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hòa Bình, ngày        tháng 4 năm 2023 
  

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố Danh mục thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường  

trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 

  

 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH 

 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2019;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 

Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ 

về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 73/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ 

về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường; 

Căn cứ Thông tư số 03/2022/TT-BTNMT ngày 28 tháng 02 năm 2022 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy định kỹ thuật và định mức kinh tế, 

kỹ thuật về công tác thu nhận lưu trữ, bảo quản và cung cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên 

và môi trường; 

Căn cứ Quyết định số 32/2022/QĐ-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh, về việc ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng 

thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số    

126/TTr-STNMT ngày 10 tháng 4 năm 2023, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thông tin, dữ liệu tài 

nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. 

(Có Danh mục phụ lục chi tiết kèm theo) 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, ban hành. 
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Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài nguyên và 

Môi trường; Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3;                                                                                                    

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;                                                             

- Thường trực Tỉnh ủy;                (để báo cáo) 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các Phó CVP UBND tỉnh; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh (để đăng tải); 

- Lưu: VT, KTN (PMD). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Đinh Công Sứ  



DANH MỤC PHỤ LỤC 

(Ban hành kèm theo Quyết định số          QĐ/UBND ngày      tháng 4 năm 2023  

của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình) 
 

STT Tên Phụ lục Tên Danh mục thông tin, dữ liệu 

1 Phụ lục 1 Danh mục thông tin, dữ liệu hồ sơ thuê đất 

2 Phụ lục 2 Danh mục thông tin, dữ liệu hồ sơ giao đất 

3 Phụ lục 3  

3.1 Phụ lục 3.1 

Danh mục thông tin, dữ liệu hồ sơ đăng ký, cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất trên địa bàn huyện Cao Phong 

3.2 Phụ lục 3.2 

Danh mục thông tin, dữ liệu hồ sơ đăng ký, cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất trên địa bàn huyện Đà Bắc 

3.3 Phụ lục 3.3 

Danh mục thông tin, dữ liệu hồ sơ đăng ký, cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất trên địa bàn huyện Kim Bôi 

3.4 Phụ lục 3.4 

Danh mục thông tin, dữ liệu hồ sơ đăng ký, cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất trên địa bàn huyện Lạc Sơn 

3.5 Phụ lục 3.5 

Danh mục thông tin, dữ liệu hồ sơ đăng ký, cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất trên địa bàn huyện Lạc Thủy 

3.6 Phụ lục 3.6 

Danh mục thông tin, dữ liệu hồ sơ đăng ký, cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất trên địa bàn huyện Lương Sơn 

3.7 Phụ lục 3.7 

Danh mục thông tin, dữ liệu hồ sơ đăng ký, cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất trên địa bàn huyện Mai Châu 

3.8 Phụ lục 3.8 

Danh mục thông tin, dữ liệu hồ sơ đăng ký, cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất trên địa bàn huyện Tân Lạc 

3.9 Phụ lục 3.9 

Danh mục thông tin, dữ liệu hồ sơ đăng ký, cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất trên địa bàn huyện Yên Thủy 

3.10 Phụ lục 3.10 

Danh mục thông tin, dữ liệu hồ sơ đăng ký, cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất trên địa bàn huyện thành phố Hòa Bình 

4 Phụ lục 4  

4.1 Phụ lục 4.1 

Danh mục thông tin, dữ liệu hồ sơ chuyển nhượng quyền 

sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trên địa 

bàn huyện Cao Phong 
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4.2 Phụ lục 4.2 

Danh mục thông tin, dữ liệu hồ sơ chuyển nhượng quyền 

sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trên địa 

bàn huyện Đà Bắc 

4.3 Phụ lục 4.3 

Danh mục thông tin, dữ liệu hồ sơ chuyển nhượng quyền 

sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trên địa 

bàn huyện Kim Bôi 

4.4 Phụ lục 4.4 

Danh mục thông tin, dữ liệu hồ sơ chuyển nhượng quyền 

sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trên địa 

bàn huyện Lạc Sơn 

4.5 Phụ lục 4.5 

Danh mục thông tin, dữ liệu hồ sơ chuyển nhượng quyền 

sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trên địa 

bàn huyện Lạc Thủy 

4.6 Phụ lục 4.6 

Danh mục thông tin, dữ liệu hồ sơ chuyển nhượng quyền 

sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trên địa 

bàn huyện Lương Sơn 

4.7 Phụ lục 4.7 

Danh mục thông tin, dữ liệu hồ sơ chuyển nhượng quyền 

sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trên địa 

bàn huyện Mai Châu 

4.8 Phụ lục 4.8 

Danh mục thông tin, dữ liệu hồ sơ chuyển nhượng quyền 

sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trên địa 

bàn huyện Tân Lạc 

4.9 Phụ lục 4.9 

Danh mục thông tin, dữ liệu hồ sơ chuyển nhượng quyền 

sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trên địa 

bàn huyện Yên Thủy 

4.10 Phụ lục 4.10 

Danh mục thông tin, dữ liệu hồ sơ chuyển nhượng quyền 

sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trên địa 

bàn thành phố Hòa Bình 
 

                                                   ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH 
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